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)HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 1982 - 2022
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Đề nghị xét tặng nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022
(Lựa chọn 34, trong 26 GV, 08 CBQL)

	
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác

	1. 
	Ông Nguyễn Duy Quy, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Tương Lai, thành phố Đà Nẵng
Năm sinh: 1965
Trình độ đào tạo: Đại học

	2. 
	Ông Nguyễn Đức Trường, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Năm sinh: 1973
Trình độ đào tạo: Đại học 

	3. 
	Ông Tạ Minh Hiếu, Giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học 

	4. 
	Bà Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Na
Năm sinh: 1979
Trình độ đào tạo: Đại học

	5. 
	Ông Nguyễn Văn Thành, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Năm sinh: 1966
Trình độ đào tạo: Đại học

	6. 
	Bà Đỗ Thị Ngà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Năm sinh: 1977
Trình độ đào tạo: Đại học

	7. 
	Ông Đỗ Thế Tùng, Giáo viên, Tổ phó Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Năm sinh: 1986
Trình độ đào tạo: Đại học

	8. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Văn Ba, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Năm sinh: 1967
Trình độ đào tạo: Đại học

	9. 
	Ông Phạm Quốc Khánh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Năm sinh: 1962
Trình độ đào tạo: Đại học

	10. 
	Ông Phan Công Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh ngày: 1980
Trình độ đào tạo: Đại học

	11. 
	Ông Nguyễn Tấn Phúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Năm sinh: 1979
Trình độ đào tạo: Đại học

	12. 
	Bà Nguyễn Nga, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Cà Mau
Năm sinh: 1969
Trình độ đào tạo: Đại học

	13. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Năm sinh: 1967
Trình độ đào tạo: Đại học

	14. 
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đoàn Giỏi, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Năm sinh: 1967
Trình độ đào tạo: Đại học

	15. 
	Bà Đỗ Thị Cao Sang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Năm sinh: 1967
Trình độ đào tạo: Đại học

	16. 
	Bà Lê Thị Lệ Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Năm sinh: 1972
Trình độ đào tạo: Đại học

	17. 
	Ông Nguyễn Viết Đức, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Năm sinh: 1976
Trình độ đào tạo: Đại học

	18. 
	Ông Võ Hoàng Phương, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Năm sinh: 1980
Trình độ đào tạo: Đại học

	19. 
	Bà Trần Thị Phương Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Năm sinh: 1981
Trình độ đào tạo: Đại học

	20. 
	Bà Hoàng Thị Duy Hảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Năm sinh: 1983
Trình độ đào tạo: Đại học

	21. 
	Ông Ma Văn Gióng, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Sinh ngày: 1983
Trình độ đào tạo: Đại học

	22. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Trường Khiếm thị Hữu Nghị, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm sinh: 1978
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

	23. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Năm sinh: 1979
Trình độ đào tạo: Đại học

	24. 
	Bà Đàm Thị Hải Âu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, huyện Văn Giang, Hưng Yên
Năm sinh: 1977
Trình độ đào tạo: Đại học

	25. 
	Bà Đặng Thị Oanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học

	26. 
	Ông Văn Đức Phương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Năm sinh: 1962
Trình độ đào tạo: Đại học

	27. 
	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Năm sinh: 1977
Trình độ đào tạo: Đại học

	28. 
	Ông Lương Phước Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Năm sinh: 1965
Trình độ đào tạo: Đại học

	29. 
	Bà Chu Thị Nhung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Năm sinh: 1976
Trình độ đào tạo: Đại học

	30. 
	Bà Mai Thị Bích Nguyện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Năm sinh: 1974
Trình độ đào tạo: Đại học

	31. 
	Bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nhựt Tảo, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học

	32. 
	Ông Võ Duy Thuận, Nguyên Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Năm sinh: 1960
Trình độ đào tạo: Đại học

	33. 
	Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
Năm sinh: 1968
Trình độ đào tạo: Đại học

	34. 
	Ông Lê Phước Toàn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
Năm sinh: 1980
Trình độ đào tạo: Đại học



